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Tiết 21: LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO

I.Mục tiêu:

1. Kiến thức:
· Nêu được các đặc điểm về lực đàn hồi của lò xo,đặc biệt là điểm đặt và hướng.

· Phát biểu và viết được công thức của định luật Hooke, hiểu rõ ý nghĩa các đại lượng có trong công thức và đơn vị của các đại lượng đó .

· Nêu được những đặc điểm về lực căng của dây và lực pháp tuyến của hai bề mặt tiếp xúc là hai trư?Aờng hợp đặc biệt của lực đàn hồi

2. Kỹ năng:

        - Phát hiện hướng và điểm đặt của lực đàn hồi của lò xo

        -Nhận xét được: lực đàn hồi có xu hướng đưa lò xo trở về trạng thái ban đầu, khi chưa biến dạng

        - Biểu diễn lực đàn hồi của lò xo khi bị dãn và nén

        -Từ  TN phát hiện ra mối quan hệ tỉ lệ thuận giữa độ dãn của lò xo và độ lớn của lực đàn hồi
3. Thái độ. Độc lập, chủ động trong học tập, nghiên cứu.
4. Năng lực và phẩm chất. 
- Năng lực : Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.        Năng lực tính toán, Năng lực tìm hiểu tự nhiên

- Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.

1. Chuẩn bị giáo viên.  - Lò xo và các quả nặng
2. Chuẩn bị của học sinh: 
 - Ôn lại KN về vật đàn hồi, biến dạng đàn hồi, tính chất đàn hồi, lực đàn hồi của lò xo
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

Hoạt động 1: Khởi động
 Mục tiêu:

- Tăng sự thu hút, tạo hứng thú học tập cho HS.
- Làm bộc lộ những hiểu biết, kiến thức có sẵn của học sinh, tạo mâu thuẫn giữa kiến thức đã biết  với những kiến thức cần chiếm lĩnh.

Nội dung
GV đặt vấn đề.

- Những vật như lò xo, quả bóng hơi, quả bóng đá, dây cao su có tính chất chung là như thế nào ?
Dự kiến sản phẩm của học sinh.

Từng học sinh trả lời.
- Những vật như lò xo, quả bóng hơi, quả bóng đá, dây cao su có tính chất chung là đều có tính đàn hồi

GV. Vậy lực đàn hồi của những vật đó xuất hiện khi nào ? có độ lớn bằng bao nhiêu để trả lời câu hỏi đó chúng ta vào bài hôm nay. “ LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO ”

Kỹ thuật tổ chức dạy học:

- GV tổ chức hoạt động nhóm theo bàn cho học sinh xác định vấn đề cần nghiên cứu
Hoạt động 2: Tìm hiểu kiến thức mới.

 Mục tiêu:
- Nêu được các đặc điểm về lực đàn hồi của lò xo,đặc biệt là điểm đặt và hướng.

- Phát biểu và viết được công thức của định luật Hooke, hiểu rõ ý nghĩa các đại lượng có trong công thức và đơn vị của các đại lượng đó .

- Nêu được những đặc điểm về lực căng của dây và lực pháp tuyến của hai bề mặt tiếp xúc là hai trường hợp đặc biệt của lực đàn hồi

Nội dung
I. HƯỚNG VÀ ĐIỂM ĐẶT CỦA LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO
	NỘI DUNG, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
	SẢN PHẨM 

	GV. Đặt câu hỏi chung cho các nhóm bàn.
- Lực đàn hồi của lò xo xuất hiện khi nào ? Có tác dụng gì? Thí nghiệm nào có thể phát hiện ra sựu tồn tại của lực đàn hồi của lò xo ?

HS. Nhận nhiệm vụ báo cáo kết quả cho giáo viên
- Móc quả nặng vào đầu dưới của lò xo gắn cố định thì lò xo bị dãn

- Đặt quả nặng lên  trên lò xo thì thấy lò xo bị nén lại

- Dùng hai tay kéo hoặc nén hai đầu lò xo thì thấy lò xo bị nén hoặc bị dãn ra
GV. Khi một vật đàn hồi bị biến dạng thì ở vật xuất hiện một lực gọi là lực đàn hồi. Trong bài này ta nghiên cứu những đặc điểm của lực đàn hồi của lò xo?

Trong các thí nghiệm đó, ta nhận thấy lực đàn hồi của lò xo có xu hướng như thế nào? Lực đàn hồi xuất hiện làm tăng hay giảm độ biến dạng của lò xo ?

HS. Lực đàn hồi có xu hướng làm cho lò xo lấy lại hình dạng và kích thước ban đầu, làm giảm độ biến dạng của lò xo

GV. Đặt câu hỏi chung cho các nhóm bàn.

- Lực đàn hồi xuất hiện tại vị trí nào của lò xo ? có hướng như thế nào và điểm đặt tại đâu ? 

HS. Các nhóm nhận nhiệm vụ báo cáo kết quả cho GV

- Lực đàn hồi của lò xo xuất hiện ở hai đầu lò xo, điểm đặt của lực đàn hồi là các vật tiếp xúc với lò xo ở hai đầu đó

- Lực đàn hồi có hướng sao cho chống lại sự biến dạng đó

GV. Kết luận lực đàn hồi ở hai đầu lò xo luôn ngược hướng với ngoại lực tác dụng vào vật
	1. Điểm đặt:

Lực đàn hồi của lò xo xuất hiện ở hai đầu của lò xo và tác dụng vào các vật tiếp xúc hoặc gắn với nó làm nó biến dạng.

2. Hướng: 

Ngược với hướng của ngoại lực gây biến dạng:

-Khi bị dãn, lực đàn hồi hướng theo trục vào phía trong

-Khi bị nén, lực đàn hồi hướng theo trục ra ngoài


II. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÀ XO
	GV. Với mục đích TN đó thì cần những dụng cụ gì? Phương án để tiến hành như thế nào? 

HS. Lò xo và vật nặng để xuất hiện lực đàn hồi và độ dãn, thước để đo độ dãn

 Dụng cụ: 1 lò xo, 3 quả cân giống nhau, một  giá treo, một  thước đo

- Phương án và tiến hành:

+ Đo l0 khi chưa treo quả cân  
+ Đo l khi treo lần lượt 1,2,3 quả cân 

- Kết quả:

Khi quả cân đứng yên : F=P = mg

Độ dãn: (l= l-lo

Lập bảng:

GV. GV yêu cầu HS làm TN. Từ đó rút ra nhận xét về độ lớn của lực đàn hồi và độ biến dạng.

HS. Thực hiện yêu cầu của giáo viên
GV. Thông báo kết quả nghiên cứu của nhà vật lý Robert Hookes

Dựa vào biểu thức ,cho biết đơn vị của k?

Vì sao 
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l có trị tuyệt đối?

HS. N/m

có thể trả lời:

-Do 
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l luôn dương

-Do l< lo
GV. So sánh lực đàn hồi của lò xo và lực đàn hồi của dây cao su, dây thép? Đối với các vật đó lực đàn hồi của xuất hiện khi nào ?

HS. – Lực đàn hồi của lò xo xuất hiện khi lò xo bị nén hoặc dãn
- Lực đàn hồi của dây cao su, dây thép chỉ xuất hiện khi chúng bị kéo dãn 
- Lực căng có hướng và điểm đặt giống như lực đàn hồi của lò xo khi bị kéo dãn
	1. Thí nghiệm:

- Mục đích: tìm hiểu mối quan hệ giữa độ dãn của lò xo và độ lớn của lực đàn hồi.

- Nhận xét: F tỉ lệ thuận với (l 

2. Giới hạn đàn hồi của lò xo:

Nếu trọng lượng quả cân vượt quá một giá trị xác định thì khi tháo quả cân ra, lò xo không co được về chiều dài ban đầu, giá trị ấy gọi là giới hạn đàn hồi của lò xo

3. Định luật Hooke:

    Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn của lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo       

Fđh= k
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    Với Fđh: lực đàn hồi của lò xo(N)                     

     k: độ cứng của lò xo(N/m)
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 độ biến dạng (m)

4. Chú ý:

- Đối với dây cao su, dây thép…, khi bị kéo, lực đàn hồi gọi là lực căng

- Đối với các mặt tiếp xúc bị biến dạng khi ép vào nhau, lực đàn hồi có phương vông góc với mặt tiếp xúc


Hoạt động 3: Luyện tập, thực hành.

Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức đã học vào giải được một số bài tập TNKQ
Nội dung
1. Bài tập trắc nghiệm củng cố kiến thức 
Bài tập TNKQ
Câu 1:  Chọn câu đúng:
Câu 1. Chọn đáp án đúng

Trong giới hạn đàn hồi của lò xo, khi lò xo biến dạng hướng của lực đàn hồi ở đầu lò xo sẽ

A. hướng theo trục và hướng vào trong.

B. hướng theo trục và hướng ra ngoài.

C. hướng vuông góc với trục lò xo.

D. luôn ngược với hướng của ngoại lực gây biến dạng.

Câu 2: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 25 cm. Khi bị kéo ra, lò xo dài 27 cm và lực đàn hồi của nó bằng 3 N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bằng 6N thì chiều dài của nó bằng:

A. 54 cm                B. 26 cm                              C. 29 cm                   D. 31 cm.

Câu 3: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20 cm. Khi bị kéo ra, lò xo dài 24 cm và lực đàn hồi của nó bằng 5 N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10N thì chiều dài của nó bằng:

A. 28 cm                B. 40 cm                              C. 48 cm                   D. 22 cm.

Câu 4: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 10 cm và có độ cứng 40N/m. Giữ cố định một đầu và tác dụng vào đầu kia một lực 1 N để nén lò xo. Khi ấy  chiều dài của nó là:

A. 2,5 cm                  B. 7,5 cm                         C. 12,5 cm                    D. 9,75 cm

Kỹ thuật dạy học 

GV. Tổ chức HS hoạt động theo cặp để hoàn thành phiếu học tập 

HS. Vận dụng kiến thức đã học kết hợp trao đổi, thảo luận theo nhóm để giải quyết vấn đề trong phiếu học tập

Dự kiến sản phẩm của HS
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	D
	D
	D
	


3. Củng cố luyện  tập. 
- GV yêu cầu HS nhắc lại khái niệm về lực đàn hồi, định luật Hooke

- Nhận xét về hướng và điểm đặt của lực căng?

- Có hướng và điểm đặt giống như lực đàn hồi của lò xo khi bị kéo dãn
HS. Nhận nhiệm vụ hệ thống kiến thức vào vở bài tập
Hoạt động 4. Vận dụng, mở rộng
Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức làm được một bài tập đơn giản
Nội dung.
Một vật có trọng lượng 2,0N treo vào một lò xo làm cho lò xo dãn ra 10 mm, treo một vật khác có trọng lượng chưa biết làm lò xo dãn ra một đoạn 80 mm 

a, Tính độ cứng của lò xo
b, Tính khối lượng chưa biết đó.
Dự kiến sản phẩm của học sinh.
a. Độ cứng của lò xo.
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b. Tính khối lượng của vật chưa biết.
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Giao nhiệm vụ về nhà.
- Học bài, làm bài tập về nhà:3,4,5,6 trang 74 trong SGK

- Đọc mục "Em có biết?" ở SGK

- Ôn lại khái niệm về lực ma sát, các loại lực ma sát, vai trò, tác hại của lực ma sát và cách làm tăng, giảm ma sát trong thực tế.
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